
 

 

 

 

Sơ cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 5) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

81. Xin lỗi, cho tôi ……. Khoa Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài ở 

đâu? 

           a. nói         b. tìm        c. hỏi  d. đọc 

82. Tôi đi từ nhà đến trường ……. khoảng 15 phút bằng xe máy. 

           a. có          b. bằng                  c. chừng             d. mất 

83. Người dân ở đây luôn ……….. về thành phố của mình. 

           a. sung sướng     b. thoải mái      c. tự hào             d. hạnh phúc 

84. An Giang là một tỉnh lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long, ……… thành phố 

khoảng 250 km về hướng tây nam. 

          a. cách          b. xa cách       c. xa  d. mất 

85. Chỗ anh ấy ở ………… khoảng 500 mét. 

          a. cách          b. xa        c. cách đây d. gần 

86. …………. một tuần, tôi gọi điện thoại cho gia đình tôi một lần. 

          a. cách          b. xa        c. cách đây d. gần 

87. Xin lỗi, bà có ………. gặp trước với giám đốc không? 

           a. thề          b. hẹn       c. hứa                  d. a&b&c 
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88. Anh cứ an tâm, tôi …….. sẽ đến đúng giờ. 

           a. hẹn          b. giữ lời      c. hứa                  d. a&b&c 

89. Cô ấy lại trễ …………. nữa rồi! 

           a. hứa          b. hẹn        c. thề                  d. a&b&c 

90. _Tối nay chúng ta đi uống cà phê đi! _Tiếc quá, tôi có ……….. rồi. 

           a. hứa          b. bận         c. hẹn  d. gặp bạn 

91. Tôi càng …….. đến cô ấy, cô ấy càng cảm thấy khó chịu 

           a. quan tâm         b. lo         c. lo lắng            d. a&b&c 

92. Sau tai nạn, ông ấy …….. khó tính hơn. 

           a. trở thành        b. trở nên        c. thành ra         d. a&b&c 

93. Sau một cái gật đầu, anh ấy đã ………. giám đốc. 

           a. trở thành        b. trở nên        c. thành ra          d. a&b&c 

94. Khi còn nhỏ tôi đã mơ ước sau này ………. một nhà văn nổi tiếng. 

           a. là         b. trở nên        c trở thành    d. thành ra 

95. Chị làm ơn …………… giùm tôi cái áo này, nó hơi ngắn. 

           a. chuyển        b. thay         c. thay đổi     d. đổi 

96. Sau bao năm sống xa Hà Nội, tôi thấy nó ………. nhiều quá. 

           a. thay đổi        b. thay          c. chuyển       d. đổi 

97. Anh nên ………. ý kiến của mình đi. 

           a. thay        b. đổi          c. thay đổi             d. a&b&c 

 



 

 

98. Đồng hồ tôi hết pin rồi. Tôi phải đi ……….. pin. 

           a. thay        b. thay thế         c. thay đổi             d. a&b&c 

99. Cô làm ơn cho tôi ……… lại cái áo này. Nó chật quá! 

           a. thay        b đổi          c. thay đổi             d. a&b&c 

100. Cô Mai đi ngân hàng để ………. tiền 

           a. đổi         b. thay          c. thay đổi      d. đổi thay 

 

Đáp án: 81c; 82d; 83c; 84a; 85c; 86a; 87b; 88d; 89b; 90c 

91a; 92b; 93a; 94c; 95d; 96a; 97c; 98a; 99b; 100a 

 


